
 DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 
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Địa chỉ: Số nhà 40 đường Hùng Vương, P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, T. Quảng Ninh 

 (Kèm theo quyết định số 277 /QĐ-SYT-TTHC ngày 08/12/2022 của Sở Y tế) 
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1  42 Chích áp xe lợi x x x x x 

2  43 Lấy cao răng x x x x x 

3  70 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement  
x x x x x 

4  84 
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc 

bôi (các loại) 

x x x x 
x 

5  129 
Hàm giả tháo lắp bán phần nền 

nhựa thường 
x x x x x 

6  130 
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền 

nhựa thường 
x x x x x 

7  136 
Điều trị thói quen nghiến răng 

bằng máng 
x x x x x 

8  139 Sửa hàm giả gãy x x x x x 

9  140 Thêm răng cho hàm giả tháo lắp x x x x x 

10  141 Thêm móc cho hàm giả tháo lắp x x x x x 

11  142 Đệm hàm nhựa thường x x x x x 

12  226 
Trám bít hố rãnh bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x x x 

13  227 
Hàn răng không sang chấn với 

GlassIonomer Cement  
x x x x x 

14  236 
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement   
x x x x x 

15  238 Nhổ răng sữa x x x x x 

16  239 Nhổ chân răng sữa x x x x x 

17  240 Chích Apxe lợi trẻ em x x x x x 

18  241 
Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng 

bám) 
x x x x x 
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19  300 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt x x x x x 

20  301 
Sơ cứu vết thương phầm mềm 

vùng hàm mặt 
x x x x x 

(Tổng số 20 kỹ thuật) 
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